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TỔNG CỘNG 61.830.295.000 32.388.915.600 29.441.379.400

1 Trường THPT Duy Tân 2.426.378.000 1.698.464.600            727.913.400 1403/QĐ-SGDĐT - 30/06/2026

2 Trường THPT Lê Quý Đôn 1.999.632.000 1.399.742.400            599.889.600 1398/QĐ-SGDĐT - 30/06/2026 

Phân bổ cho Phan Bội 

Châu

3 Trường THPT Khâm Đức 1.861.274.000 1.302.891.800            558.382.200 1404/QĐ-SGDĐT - 30/06/2026

4 Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi 2.356.790.000 1.649.753.000            707.037.000 1395/QĐ-SGDĐT - 30/06/2026 

5 Trường PTDTNT THCS & THPT Phước Sơn 2.112.000.000 1.478.400.000            633.600.000 1394/QĐ-SGDĐT - 30/06/2026 

6 Trường THPT Nguyễn Dục 2.000.000.000 1.400.000.000            600.000.000 1399/QĐ-SGDĐT - 30/06/2026 

7 Trường PTDTNT THCS&THPT Nam Trà My 2.300.000.000 1.610.000.000            690.000.000 1397/QĐ-SGDĐT - 30/06/2026 

8 Trường PTDTNT THCS&THPT Nước Oa 2.300.000.000 1.610.000.000            690.000.000 1400/QĐ-SGDĐT - 30/06/2026 

9 Trường THPT Đỗ Đăng Tuyển 2.328.072.000 1.629.650.400            698.421.600 1402/QĐ-SGDĐT - 30/06/2026 

10 Trường THPT Hoàng Diệu 2.279.838.000 1.595.886.600            683.951.400 1401/QĐ-SGDĐT - 30/06/2026 

11 Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ 2.326.270.000 1.628.389.000            697.881.000 1396/QĐ-SGDĐT - 30/06/2026 

12 Trường THPT Chu Văn An 1.939.001.000 1.939.001.000                            -   1393/QĐ-SGDĐT - 30/06/2026 

13 Trường THPT Hiệp Đức 2.200.000.000 1.540.000.000            660.000.000 1392/QĐ-SGDĐT - 30/06/2026

14 Trường THPT Phan Bội Châu 2.361.487.000 1.653.040.900            708.446.100 1475/QĐ-SGDĐT - 13/07/2026

15 Trường THPT Núi Thành 1.980.033.000 1.386.023.100            594.009.900 1473/QĐ-SGDĐT - 13/07/2026

16 Trường THPT Hùng Vương 2.256.285.000 1.579.399.500            676.885.500 1477/QĐ-SGDĐT - 13/07/2026

17 Trường THPT Tây Giang 2.353.622.000 1.647.535.400            706.086.600 1472/QĐ-SGDĐT - 13/07/2026

18 Trường Tố Hữu 2.337.102.000 1.635.971.400            701.130.600 1474/QĐ-SGDĐT - 13/07/2026

19 Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến 2.084.645.000 1.459.251.500            625.393.500 1476/QĐ-SGDĐT - 13/07/2026

20 Trường THPT Võ Chí Công - Hùng Sơn 2.299.906.000 900.000.000                 1.399.906.000 1719/QĐ-SGDĐT - 05/8/2026

21 Trường THPT Âu Cơ 2.000.000.000    800.000.000                 1.200.000.000 1776/QĐ-SGDĐT - 17/8/2026

22 Trường THPT Nguyễn Trãi - Hội An 2.113.789.000    
845.515.000         

        1.268.274.000 1934/QĐ-SGDĐT - 21/8/2026
Phân bổ cho Trần Qúy 

Cáp

Phụ lục I.1 

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-SGDĐT ngày         /10/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 
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23 Văn phòng Sở GDĐT 1.981.650.000            1.981.650.000 1720/QĐ-SGDĐT - 06/8/2026

24 Trường THPT Bắc Trà My (Phân bổ SGD) 4.314.661.000            4.314.661.000 1564/QĐ-SGDĐT - 25/12/2025

25 Trường THPT Nam Trà My (Phân bổ SGD) 3.536.721.000            3.536.721.000 579/QĐ-SGDĐT - 27/3/2026

26 Trường THPT Trần Hưng Đạo 2.058.305.000            2.058.305.000 2347/QĐ-SGDĐT - 24/9/2026

27 Trường THPT Trần Qúy Cáp 1.722.834.000            1.722.834.000 2357/QĐ-SGDĐT - 24/9/2026

Sở GDĐT làm chủ đầu 

tư
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